Phiếu bài tập số 2 địa lý 6
*Trắc nghiệm
Câu 1: Các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở
   A. tầng đối lưu.                                           C. tầng nhiệt.
   B. tầng bình lưu.                                          D. tầng cao của khí quyển.
 Câu 2: Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100 m, thì nhiệt độ giảm đi
   A. 0,3oC.                  B. 0,4oC.                             C. 0,5oC.                D. 0,6oC.
Câu 3: Khối khí đại dương hình thành ở đâu?
   A. Biển và đại dương.
   B. Đất liền.
   C. Vùng vĩ độ thấp.
   D. Vùng vĩ độ cao.
Câu4 : Căn cứ vào nhiệt độ, người ta chia ra:
1. khối khí nóng và khối khi đại dương.
1. khối khí nóng và khối khí lạnh.
1. khối khí lục địa và khối khí đại dương.
1. khối khí  lạnh và khói khí lục địa.
Câu 5. Căn cứ vào mặt tiếp xúc bên dưới là đại dương hay đất liền, người ta chia ra:
1. khối khí nóng và khối khi đại dương.
1. khối khí nóng và khối khí lạnh.
1. khối khí lục địa và khối khí đại dương.
1. khối khí  lạnh và khói khí lục địa.
Câu 6: Lớp ô dôn có nhiều nhất ở độ cao bao nhiêu km?
1. 0-16km                                             C. 16 – 80km
1. 80m – 90km                                     D.Từ 90km trở lên
Câu 7: Hiện tượng cực quang và sao băng xảy ra ở tầng nào trên lớp vỏ Trái Đất?
1. Đối lưu                                              C. Các tầng cao của khí quyển
1. Bình lưu                                            D. Gần tầng bình lưu
 Câu 8: Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng
A. 0 - 12km                                                   C. 0 - 16km
B. 0 - 14km                                                   D. 0 - 18km
Câu 9: Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?
   A. Từ 201 - 500 mm.
   B. Từ 501- l.000mm.
   C. Từ 1.001 - 2.000 mm.
   D. Trên 2.000 mm.
Câu 10: Lượng hơi nước chứa được càng nhiều, khi nhiệt độ không khí
   A. càng thấp.
   B. càng cao.
   C. trung bình.
   D. bằng 0oC.
Câu 11: Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có:
   A. 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp
   B. 2 đai áp cao và 5 đai áp thấp
   C. 3 đai áp cao và 4 đai áp thấp
   D. 5 đai áp cao và 2 đai áp thấp
Câu 12 : Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?
   A. Gió Tây ôn đới.
   B. Gió Tín Phong.
   C. Gió mùa đông Bắc.
   D. Gió mùa đông Nam.
Câu 13: Đai áp thấp "T" nằm ở vĩ độ bao nhiêu?
   A. 0o, 60o
   B. 0o, 30o
   C. 0o, 90o
   D. 30o, 90o
Câu 14: Đai áp cao "C"  nằm ở vĩ độ bao nhiêu?
   A. 30o, 90o
   B. 0o, 30o
   C. 0o, 60o
   D. 0o, 90o
[bookmark: _GoBack]Câu 15: Gió Tín Phong còn được gọi là gió gì?
   A. Gió núi - thung lũng
   B. Gió Phơn
   C. Gió Mậu Dịch
   D. Gió Đông cực
Tự luận 
Câu 1: Vì sao việc khai thác và sử dụng các loại tài nguyên khoáng sản ở nước ta cần phải hợp lí và tiết kiệm?
Câu 2: Dựa vào bảng thống kê nhiệt độ của Mat-xcơ-va năm 2020.
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Mat-xcơ-va
	-10,3
	-9,7
	-5
	4
	12
	15
	18
	16
	10
	4
	2,3
	-8


- Hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Mat – xco - va.
-  Hãy tính nhiệt độ trung bình trong các tháng mùa hè (tháng 5,6,7,8,9)
- Hãy tính Nhiệt độ trung bình trong các tháng mùa khô (tháng 10,11,12,1,2,3,4)

